
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Hương sắc trăm miền · Bài 9–10 (T2 tr. 43–52)

Tuần 23

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Chợ phiên vùng cao
Sáng Chủ nhật, chợ phiên ở thị trấn vùng cao đông vui như hội. Từ sớm, người các bản đã gùi hàng xuống chợ. Chợ
có đủ thứ sản vật của núi rừng: mật ong vàng sóng sánh, nấm hương thơm lừng, những bó măng tươi còn đẫm
sương. Chợ còn có những tấm thổ cẩm rực rỡ do các bà, các mẹ tự tay dệt. Mỗi tấm thổ cẩm là cả một vườn hoa
với đủ sắc đỏ, vàng, xanh, tím. Các cô gái mặc váy xoè, đi từng tốp, tiếng cười trong như suối. Các ông ngồi bên
bếp lửa, hỏi han chuyện mùa màng. Chợ phiên không chỉ để mua bán mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, chuyện trò
sau một tuần làm nương vất vả.

1. Chợ phiên họp vào hôm nào? A Thứ Hai B Chủ nhật C Thứ Năm
2. Câu «Mỗi tấm thổ cẩm là cả một vườn hoa» ý nói gì?

A Thổ cẩm được dệt từ hoa B Thổ cẩm có nhiều màu rực rỡ C Chợ có bán rất nhiều hoa
3. Sản vật nào có ở chợ? A Mật ong B Hải sản C Dừa
4. Ngoài mua bán, chợ phiên còn có ý nghĩa gì?

Bài 2: Luyện từ và câu: liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

1. Câu 3 và câu 4 liên kết bằng cách lặp từ nào?
A chợ B sản vật C mật ong

2. Câu 4 và câu 5 liên kết bằng cách lặp từ nào?
A thổ cẩm B các bà C rực rỡ

Bài 3: Luyện từ và câu: điền từ ngữ lặp lại để liên kết hai câu

1. Bà em trồng một vườn cam.  cam chín vàng mỗi độ thu sang.

2. Quê em có nghề làm nón.  quê em vừa nhẹ vừa bền.

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sản vật địa phương với lời giải thích

1. mật ong

2. nấm hương

3. thổ cẩm

4. chè

a. vải dệt nhiều màu

b. do ong làm ra

c. lá pha nước uống

d. mọc trên thân gỗ mục

Bài 5: Viết: đoạn văn thể hiện cảm xúc về một sự việc

Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một sự việc em được chứng kiến.
Sự việc gì, ở đâu, khi nào; chi tiết khiến em xúc động; cảm xúc, suy nghĩ của em.
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onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 23

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Chủ nhật)
2. B (Thổ cẩm có nhiều màu rực rỡ)
3. A (Mật ong)
4. Là nơi mọi người gặp gỡ, chuyện trò, vui chơi sau một tuần làm nương vất vả.

Bài 2: Luyện từ và câu: liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ

1. A (chợ) 2. A (thổ cẩm)

Bài 3: Luyện từ và câu: điền từ ngữ lặp lại để liên kết hai câu

1. Bà em trồng một vườn cam. Vườn cam chín vàng mỗi độ thu sang.
2. Quê em có nghề làm nón. Nón quê em vừa nhẹ vừa bền.

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sản vật địa phương với lời giải thích

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

Bài 5: Viết: đoạn văn thể hiện cảm xúc về một sự việc

Dàn ý gợi ý (phiên chợ vùng cao): Mở đoạn – giới thiệu sự việc (lần đầu đi chợ phiên cùng bố), cảm
xúc chung: háo hức, thích thú. Thân đoạn – kể vài chi tiết ấn tượng (người gùi hàng xuống núi, tấm
thổ cẩm rực rỡ, tiếng cười của các cô gái); nêu cảm xúc với từng chi tiết (ngạc nhiên, thích thú, cảm
phục đôi tay khéo léo). Kết đoạn – suy nghĩ: yêu vẻ đẹp và con người miền núi.
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